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BIỂU ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU ĐANG THI CÔNG  NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC
(Kèm theo Văn bản số          /UBND-NN  ngày       tháng       năm 2023 của UBND huyện Tuy Phước)

STT Tuyến đê Cấp đê Dự án Chủ đầu tư

III Đê kè sông        3.24             0.97 

1 Cấp IV      0.722 0.372 60%

2 Cấp IV      0.716 0.6 70%

3 Cấp IV      0.559 0%

4 Cấp IV      0.915 0%

5 Cấp IV      0.324 0%

Vị trí 
Km - Km

Chiều 
dài dự 

án
(km)

Chiều dài 
đang thi 
công dở 

dang (km)

Nội dung đang thi 
công dở dang

Tỷ lệ khối 
lượng đã 
thực hiện

Thời gian 
dự kiến 

HT

Đánh giá khả 
năng chống lũ, 

bão

Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn 
thượng, hạ lưu cầu Phú Đa - 
Phước Hưng)

Bờ Nam (đoạn 
thượng, hạ 

lưu cầu Phú Đa)

Gia cố đê 
sông Gò 
Chàm

Ban Quản lý dự 
án 

ĐTXD&PTQĐ 
huyện Tuy 

Phước

Sông Gò Chàm đang 
đóng đập điều tiết 
nước tưới cho sản 

xuất 

Hoàn thành 
trước 

31/8/2023

Đảm bảo chống 
lũ, ngăn triều 

cường và nước 
biển dâng, ứng 
với bão cấp 9 

Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu 
tràn 03 xã - Phước Hiệp)

Bờ Nam (đoạn 
hạ lưu tràn 03 

xã)

Gia cố đê 
sông Cây 

Me

Ban Quản lý dự 
án 

ĐTXD&PTQĐ 
huyện Tuy 

Phước

Sông Cây Me đang 
đóng đập điều tiết 
nước tưới cho sản 

xuất 

Hoàn thành 
trước 

31/8/2023

Đảm bảo chống 
lũ, ngăn triều 

cường và nước 
biển dâng, ứng 
với bão cấp 9 

Đê thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc -
Phước Quang, Phước Hòa

Bờ Nam (đoạn 
thượng, hạ lưu 
đập Hạ Bạc)

Gia cố đê 
sông Gò 
Chàm

Ban Quản lý dự 
án 

ĐTXD&PTQĐ 
huyện Tuy 

Phước

Giai đoạn đấu
 thầu xây lắp

Hoàn thành 
trước 

31/8/2024

Thời gian 
thực hiện 
2023-2024

Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam 
hạ lưu tràn 3 xã - Phước Hiệp, 
Phước Sơn)

Bờ Nam (đoạn 
thượng lưu đập 
Đập Cát, Phước 

Sơn)

Gia cố đê 
sông Cây 

Me

Ban Quản lý dự 
án 

ĐTXD&PTQĐ 
huyện Tuy 

Phước

Giai đoạn đấu
 thầu xây lắp

Hoàn thành 
trước 

31/8/2024

Thời gian 
thực hiện 
2023-2024

Đê rừng cấm thuộc sông Cây Me, 
Phước Hòa

Bờ Bắc (đoạn 
thượng lưu tràn 

03 xã)

Gia cố đê 
sông Cây 

Me

Ban Quản lý dự 
án 

ĐTXD&PTQĐ 
huyện Tuy 

Phước

Đã giao mặt 
bằng thi công

Hoàn thành 
trước 

31/8/2023

Đảm bảo chống 
lũ, ngăn triều 

cường và nước 
biển dâng, ứng 
với bão cấp 9 
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